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	Đọc tiếng: 
	Điểm
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…………………………………………………………
.………………………………………………………….
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	GV chấm

	Đọc hiểu: 
	
	
	


I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm):

     * Đọc thầm bài văn sau:
LỘC NON


Ở phương Nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi.



Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.


Tôi ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. Không có mưa bụi lất phất như rây bột. Không có một chút rét ngọt. Trời vẫn chang chang nắng. Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà trong thoáng chốc. Lòng đường vẫn loang loáng bóng người, xe qua lại. Chẳng ai để ý đến vòm cây đang lặng lẽ chuyển mùa.


Nhưng kìa, một cô bé đang đạp xe đi tới. Cô ngước nhìn vòm cây, mỉm cười. Xe chầm chậm dừng lại. Vẫn ngồi trên yên xe, cô ngửa cổ nheo mắt nhìn lên vòm xanh. Có một đợt gió, cây rung cành, rũ xuống lả tả những vỏ búp màu hồng nhạt. Cô bé rụt cổ lại cười thích thú, cái cười không thành tiếng. Cô dang tay, cố tóm bắt những chiếc vỏ búp xinh xinh. Cứ thế, cô bé đứng dưới gốc đa một lát rồi chầm chậm đạp xe đi. Vừa đạp, cô bé vừa ngoái đầu lại như bịn rịn... Rồi bóng cô chìm dần giữa dòng người.

Lòng tôi vừa ấm lại trong phút chốc, chợt nao nao buồn.










(Trần Hoài Dương)

*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 8 và câu 10):
1. Chi tiết nào cho thấy lộc cây phát triển rất nhanh?

A. Ở phương Nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến mầm đa non tơ quả là hiếm hoi.

B. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú, trưa, lá đã xòe tung và hôm sau, lá đã xanh đậm.

C. Những vòm lộc non đang đung đưa ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà.

2. Vì sao tác giả ngẩn ngơ nhìn vòm đa?

A. Vì thấy lộc đa biến đổi nhanh quá.

B. Vì vòm lộc đa làm tác giả chạnh nhớ quê nhà ở miền Bắc.

C. Vì tác giả chưa bao giờ nhìn thấy cây đa.

3. Những chi tiết nào cho thấy cô bé cũng yêu thích vòm đa?

A. Cô ngước nhìn vòm cây mỉm cười, ngửa cổ nheo mắt nhìn vòm xanh.

B. Cô cười thích thú khi thấy những vỏ búp hồng nhạt của cây đa rơi lả tả.

C. Cô cố tóm bắt những chiếc vỏ xinh xinh, vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại nhìn bịn rịn.

D. Bóng cô chìm dần trong dòng người.

4. Vì sao tác giả lại cảm thấy "lòng ấm lại trong phút chốc" và "chợt nao nao buồn"?

A. Vì lộc non làm tác giả thấy lòng ấm áp nhưng nó trở thành chiếc lá quá nhanh.

B. Vì cô bé đạp xe đến rồi đi lẫn vào dòng người quá nhanh.

C. Vì đó là tâm trạng khi nghĩ về quê hương: quê hương có bao điều ấm áp nhưng xa quê, nhớ quê nên nao nao buồn.

5. Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ láy?

A. thừa thãi, hiếm hoi, ngẩn ngơ, vắng lặng, chang chang

B. lất phất, đung đưa, loang loáng, lặng lẽ, lả tả

C. chang chang, nhè nhẹ, xinh xinh, hồng nhạt, bịn rịn

6. Trong câu "Những vòm lộc non đang đung đưa kia vẫn ru tôi nhè nhẹ trở lại quê nhà trong thoáng chốc.", bộ phận nào là chủ ngữ?

A. Những vòm lộc non

B. Những vòm lộc non đang đung đưa 

C. Những vòm lộc non đang đung đưa kia

7. Trong câu "Ở phương Nam nắng gió thừa thãi này, được chứng kiến những mầm đa còn non tơ, quả thật là giây phút hiếm hoi." có mấy tính từ?

A. Một tính từ. Đó là từ:  ......................
B. Hai tính từ. Đó là từ :  ..........................; .........................
C. Ba tính từ. Đó là từ :  ........................; .........................; .........................
8. Câu hỏi nào dưới đây được dùng với mục đích để khen ngợi?

A. Bạn có thể cho mình đi nhờ xe không?

B. Em của ai mà ngoan thế nhỉ?

C. Ai bảo cậu là tớ đi chơi?
9. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây và viết vào dòng trống:


Cao Bá Quát thường mượn những cuốn sách chữ viết đẹp để làm mẫu luyện chữ.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Trò chơi nào dưới đây có tác dụng rèn trí thông minh?
	A. Xếp hình   
	     B. Chuyền thẻ
	             C. Đá cầu
	             D. Nhảy dây


PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
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(KIỂM TRA VIẾT)
Thời gian làm bài: 50 phút
I. Chính tả (5 điểm): Nghe viết -  15 phút
Cánh rừng mùa đông


Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn nhánh cành khô xác trên nền trời xám xịt. Trong hốc cây, mấy gia đình nhà chim họa mi, gõ kiến ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. Hồi cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mượt, da căng tròn như một trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm trông thật tội nghiệp.









       Theo Trần Hoài Dương

II. Tập làm văn (5 điểm) -  35 phút

* Đề bài: Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

